LỚP 9_ÔN TẬP KHIẾN THỨC CŨ.
1. Em hãy điền vào bảng sau:
	Đại lượng
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Dụng cụ đo

	Cường độ dòng điện
	
	
	

	Hiệu điện thế
	
	
	


Đ3
Đ4

2. Cho đoạn mạch như hình vẽ sau:Đ2
Đ1

    +
-
+
-

                          Hình a.                                                                   Hình b.
   Em hãy cho biết đoạn mạch nào là mạch nối tiếp, đoạn mạch nào là mạch song song. Vẽ chiều dòng điện chạy trong từng đoạn mạch.Đ2
Đ1
Đ3

3. Cho mạch điện sau:
- Nếu cường độ dòng điện qua Đ1 là: 0,25A, cường độ dòng điện qua Đ2 là: 0,25A thì cường độ dòng điện qua Đ3 là bao nhiêu Ampe? 
- Nếu hiệu điện thế giữa 2 đầu Đ1 là 1,5V; hiệu điện thế giữa 2 đầu Đ2 là 1,5V và hiệu điện thế giữa 2 đầu Đ3 cũng là 1,5V thì nguồn điện đặt vào 2 đầu mạch chính có hiệu điện thế là bao nhiêu Vôn?
4. Cho mạch điện như hình b. ở câu 2:
- Nếu chỉ cho biết cường độ dòng điện qua Đ3 là 0,25A thì ta có thể biết được cường độ dòng điện qua Đ4 là bao nhiêu Ampe không? Vì sao?
- Nếu hiệu điện thế giữa 2 đầu Đ3 là 1,5V và hiệu điện thế giữa 2 đầu Đ4 là 1,5V thì hiệu điện thế giữa 2 đầu cả đoạn mạch đó là bao nhiêu Vôn?
5. Em hãy hoàn thành bảng sau:
	Đại lượng
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Công thức tính

	Công
	
	
	

	Công suất
	
	
	



6. Công suất là gì? Đại lượng công suất cho ta biết điều gì?
7. Một động cơ có công suất 1000W,  em hãy cho biết ý nghĩa của giá trị công suất này. Theo em, có phải động cơ có công suất càng lớn thì mức độ tiêu thụ nhiên liệu(năng lượng) càng nhiều không?


8*. Ta đã biết đơn vị của năng lượng(động năng, thế năng,…) thông thường là Jun(J) nhưng ở hóa đơn tính tiền điện thì lại ghi đơn vị điện năng là: kí-lo-Oát.giờ(kW.h). Vậy theo em, kW.h có phải đơn vị của năng lượng không? Nếu có, em hãy đề xuất phương pháp chuyển đổi từ kW.h  J.

HD: 
9. Môi trường truyền ánh sáng cần hội đủ những tính chất nào để ánh sáng có thể truyền thẳng  trong nó? Từ đó, em hãy cho biết ánh sáng có thể không truyền theo đường thẳng trong môi trường có những tính chất nào?
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10. Cho hình vẽ sau:S
N
R
I

   



Hãy gọi tên các tia và các góc sau:
Tia SI: …						Góc SIN:…
Tia IR:…						Góc RIN:…
IN:….							Góc SIR:… 
11. Cấu tạo nguyên tử:
 Vật chất được cấu tạo từ các hạt rất nhỏ gọi là các phân tử, nguyên tử, giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng trống. Nguyên tử được cấu tạo gồm 1 hạt nhân ở chính giữa và các elctron chuyển động xung quanh tạo thành lớp vỏ nguyên tử.
     Các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động không ngừng(thực ra chỉ là dao động). Nhiệt độ càng cao thì các phân tử, nguyên tử chuyển động càng nhanh.Vì thế, những chuyển động này gọi là chuyển động nhiệt.
12. Phân biệt nhiệt năng, nhiệt lượng và nhiệt độ.
- Nhiệt năng là tổng động năng và thế năng của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật.
- Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật thu vào hay tỏa ra.
- Nhiệt độ: là độ nóng lạnh của một vật.
	
	Kí hiệu
	Đơn vị
	Dụng cụ đo

	Nhiệt năng
	/
	/
	/

	Nhiệt lượng
	Q
	J
	Nhiệt lượng kế

	Nhiệt độ
	t
	0C
	Nhiệt kế




Công thức tính nhiệt lượng thu vào hoặc tỏa ra:  trong đó:
   m: Khối lượng của chất(kg); c: Nhiệt dung riêng của chất(J/(kg.K)) ; ∆t = tsau – tđầu
13. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun 2 lit nước làm nước tăng nhiệt độ từ 200C lên đến 900C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Từ đó, em hãy cho biết ta phải tiêu tốn ít nhất bao nhiêu Jun năng lượng để thực hiện công việc đó. Bỏ qua nhiệt lượng mà ấm thu vào.
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